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1 SPK007406 PHẠM VĂN MINH 025632808 25/10/1997 C510201 A01

2 TTG020460 NGUYỄN THANH TRÚC 312301486 14/05/1997 C510201 D01

3 DQN012297 TRẦN VĂN LƯU 212714886 19/01/1997 C510301 A01

4 DCT010069 LÊ VŨ QUỲNH 291168234 04/07/1997 C480201 D01

5 YDS013788 NGUYỄN PHƯỚC THỊNH 025537922 21/03/1997 C480201 A01

6 SPS010954 TRẦN PHƯỚC LỘC 025743001 13/05/1997 C480201 A01

7 SPK003038 ĐOÀN THỊ HOÀNG HÀ 273588051 09/10/1997 C480201 A01

8 HUI019740 THẠCH NGUYỄN VĨNH XUÂN 025542548 07/03/1997 C510205 D01

9 TDL005444 HUỲNH VĂN HÙNG 251040482 11/08/1997 C480201 D01

10 SGD010359 NGUYỄN MẬU HOÀNG PHI 273610680 09/09/1997 C510301 A01

11 SPK000893 TRẦN THANH BẰNG 272570431 25/10/1997 C510201 D01

12 SGD007584 CHÂU DUỆ MINH 025617564 15/03/1997 C510201 D01

13 SPK003398 TRƯƠNG THẾ HÀO 025596615 22/05/1997 C510301 D01

14 DCT001841 NGUYỄN NGỌC DUY 025541734 29/05/1997 C510201 D01

15 DCT004198 NGUYỄN THANH HÙNG 025960417 02/12/1997 C510201 D01

16 DTT002808 PHAN ĐÌNH ĐỨC 261452615 19/03/1996 C510201 D01

17 DTT014545 NGUYỄN NAM TIẾN 261364511 04/07/1997 C510301 A01

18 HUI015028 ĐỖ TRỌNG THỊNH 285611245 13/12/1997 C510201 A01
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19 SPK001262 HUỲNH BỬU CHÍ 025596035 02/08/1997 C510301 A01

20 SPK006936 TIÊU ĐỨC LUÂN 025577256 02/02/1997 C510201 A01

21 DTT017499 HUỲNH VŨ 261527956 09/05/1996 C510301 A01

22 DTT003810 NGUYỄN PHI HẬU 301604628 09/05/1997 C510201 D01

23 QGS019256 NGUYỄN TRÍ THƯỢNG 025551185 07/09/1997 C480201 A01

24 HUI018171 ĐẶNG QUỐC TUẤN 025612587 11/03/1997 C510206 D01

25 SGD007589 ĐỖ NGỌC NHẬT MINH 025643765 28/05/1997 C510201 D01

26 DQN020175 NGUYỄN QUANG THANH 212278280 03/12/1997 C510301 A01

27 YDS005916 LÌU KIỆT KHẢ 025575763 13/07/1997 C480201 A01

28 SPS001875 ĐOÀN TRUNG CẤP 273665287 28/02/1997 C510201 A01

29 DQN014245 ĐỖ ĐỨC NGHIỆP 212673747 17/03/1997 C480201 D01

30 HUI001326 LÊ HỮU CẢNH 025665712 17/07/1997 C510201 A01

31 SPS016863 PHẠM THANH QUAN 301624734 26/04/1997 C510206 D01

32 HUI010227 NGUYỄN CHÍ NGUYÊN 025546426 21/10/1997 C480201 D01

33 DTT014258 TẤT MINH THƯƠNG 301621288 24/04/1997 C480201 A01

34 SGD016785 LÊ VĂN TÙNG 212811156 20/03/1997 C480201 A01

35 QGS014526 MAI HỒNG PHƯỚC 025531913 22/10/1997 C510301 A01

36 QGS006021 NGUYỄN TRUNG HIẾU 025549485 11/05/1997 C480201 D01

37 QGS022007 PHẠM QUỐC TUẤN 025555018 12/09/1997 C480201 A01

38 TTN022011 PHẠM THANH TÙNG 241661500 02/12/1997 C510201 A01

39 HUI008210 NGUYỄN VĂN LONG 025542360 15/04/1996 C510301 A01

40 TTG002629 LÊ THỊ THÙY DUYÊN 312301353 06/10/1997 C540204 A01

41 SPK004431 NGUYỄN HỮU HOÀNG 152186203 29/03/1997 C510201 D01

42 SGD001425 HUỲNH THANH CƯỜNG 212282858 05/08/1996 C480201 D01

43 DND027960 LÊ THANH TÙNG 206079324 22/10/1997 C510301 A01

44 DCT007710 TRẦN NGÂN HỒNG NGỌC 025579879 02/12/1997 C540204 D01



45 SPS011629 BÙI QUANG MINH 025589060 12/08/1997 C510301 D01

46 TTG014727 NGUYỄN THANH SANG 312308112 08/04/1997 C510301 D01

47 HUI001208 NGUYỄN DUY BÌNH 285587493 24/04/1997 C510201 A01

48 TDL016090 PHẠM ĐỨC TRÍ 251065604 11/06/1997 C510301 A01

49 SPS015450 NGUYỄN ĐỨC PHÁT 301607702 01/07/1997 C480201 D01

50 HUI006646 HÀ ĐỨC KHANG 025576151 27/03/1996 C480201 D01

51 SGD003820 PHÙNG HUY HẬU 025642038 07/03/1995 C510201 A01

52 SPK005949 LÊ THỊ DIỄM KIỀU 025597434 22/11/1997 C540204 A01

53 DCT013917 ĐÀO NGỌC THANH TRUNG 025880886 14/03/1997 C510201 A01

54 DCT015185 PHAN VĂN VŨ 025579706 07/04/1997 C510201 A01

55 TDL016582 HỒ XUÂN TRỰC 264492937 21/06/1997 C510301 D01 C510205 D01 C510201 D01

56 DQN025214 ĐẶNG HỮU TRÍ 215424113 07/07/1997 C510201 A01 C510205 A01 C510206 A01 C510301 A01

57 DTT016101 VÕ CƯƠNG TRỰC 261457265 03/07/1997 C510201 D01 C510205 D01 C480201 D01 C510301 D01

58 DTT003870 VÕ MINH HẬU 261450284 27/06/1996 C510301 D01 C510205 D01 C510201 D01 C510206 D01

59 TSN015469 NGUYỄN NGỌC THỊNH 221439699 28/03/1997 C510201 A01 C510205 A01 C510301 A01

60 DQN004997 NGUYỄN THỊ HÀ 215419370 16/10/1997 C540204 D01 C480201 D01

61 DQN011348 NGUYỄN THỊ THU LINH 215419371 29/09/1997 C540204 D01 C480201 D01

62 NLS014997 VÕ NGỌC VINH 231266494 02/05/1997 C510201 A01

63 SPD009559 NGUYỄN TUẤN THANH 341876998 01/08/1997 C510206 A01 C510301 A01 C510201 A01 C510205 A01

64 SPS024440 LÊ ANH TUẤN 273568007 15/11/1997 C510301 D01 C510201 D01 C510205 D01 C510206 D01

65 SGD003023 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 301623126 16/01/1997 C480201 D01

66 DQN028313 NGUYỄN TẤN VIỆT 212828189 13/05/1997 C510205 A01 C510206 A01 C480201 A01 C510201 A01

67 TDL007821 NGÔ ĐỨC LONG 251003249 27/08/1997 C510205 D01 C510201 D01 C510301 D01

68 TDL010320 PHAN THỊ THÙY NHUNG 251031116 18/05/1996 C540204 D01

69 DCT005286 PHẠM TUẤN KIỆT 291155846 25/11/1997 C510201 D01 C480201 D01 C510301 D01

70 YDS002217 NGÔ HOÀNG DUY 025519422 22/01/1997 C510205 D01 C510301 D01 C510201 D01



71 DHU001134 LÊ PHÚ BÁ 192119424 08/02/1997 C480201 A01 C510205 A01

72 DCT011486 NGUYỄN QUỐC THẮNG 025647106 03/10/1997 C480201 A01

73 TSN005839 TRÌNH VĂN HÙNG 221442201 03/10/1997 C510205 D01 C510301 D01 C510201 D01 C480201 D01

74 TDL002642 PHẠM NGỌC DƯƠNG 250997926 23/06/1996 C510205 D01 C510201 D01 C480201 D01

75 DQN019503 LÊ ĐỨC TÀI 215389167 09/02/1997 C510301 A01 C510201 A01 C510205 A01

76 DQN008130 HUỲNH VĂN HÙNG 215389542 12/01/1997 C510201 A01 C510205 A01

77 DTT012050 NGUYỄN DUY HOÀI TÂM 261482024 21/03/1996 C510201 D01 C510205 D01 C510301 D01 C480201 D01

78 TDL000891 PHẠM THỊ BÉ 264460767 09/09/1995 C540204 D01

79 DQN009350 TRẦN VĂN HY 215435100 28/11/1997 C510301 D01 C510205 D01 C510201 D01 C510206 D01

80 TTN007136 NGUYỄN ĐÌNH HỢP 241521367 12/10/1996 C510301 A01 C510206 A01

81 HUI007455 LÝ HUỲNH TRUNG LỄ 025612890 11/10/1997 C510301 A01 C480201 A01 C510201 A01

82 DTT001160 NGUYỄN TRUNG CHÍNH 261494891 06/12/1996 C480201 D01

83 SPK007647 HOÀNG DUY NAM 025634423 12/12/1997 C510205 A01 C480201 A01 C510301 A01

84 SPS010806 VÕ HOÀNG LONG 025494233 16/09/1995 C510205 A01 C510301 A01 C510206 A01

85 SPK006992 NGUYỄN HỮU LUẬT 272628360 11/09/1997 C510205 A01 C510201 A01 C510206 A01 C510301 A01

86 DTT012327 ÂU NGỌC THANH 301616940 06/01/1997 C540204 D01

87 SPK002668 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 025945644 18/02/1997 C480201 D01

88 TDV026156 LÊ HỒNG SƠN 184304528 11/06/1997 C510301 D01 C510206 D01

89 SGD006188 NGUYỄN HỮU KỲ 025744845 20/03/1997 C510205 A01 C510201 A01

90 YDS004158 TRẦN TRUNG HẬU 025960051 20/12/1997 C480201 D01

91 QGS005970 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG HIẾU 025808730 01/09/1996 C480201 D01

92 TTG003218 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 312289749 23/05/1997 C510301 A01 C510205 A01 C480201 A01

93 TTG022041 LÊ HOÀNG VIỆT 312289729 06/11/1997 C510301 D01 C480201 D01 C510201 D01 C510206 D01

94 DQN005200 DƯƠNG NGỌC HẢI 212483747 16/09/1997 C510201 A01 C510205 A01

95 SGD011342 ĐỔNG MINH QUÂN 025782462 25/10/1997 C510201 A01 C510205 A01

96 HUI001929 VĂN TUẤN CƯỜNG 025457519 13/01/1997 C510301 A01



97 NLS001227 NGUYỄN CAO CƯỜNG 231061516 03/10/1997 C510301 D01

98 DQN026830 ĐẶNG THANH TÙNG 215420065 20/03/1997 C510205 A01 C510301 A01 C510201 A01

99 DQN012074 NGUYỄN THÀNH LUÂN 215420846 06/05/1997 C510301 A01 C510205 A01 C510201 A01 C510206 A01

100 QGS006602 NGUYỄN THÁI HỌC 272658059 23/05/1997 C510301 A01 C480201 A01 C510205 A01 C510201 A01

101 YDS000830 NGUYỄN VIỆT BÁCH 025501665 19/10/1997 C510205 D01

102 QGS022139 PHAN ĐĂNG TÙNG 272661822 15/11/1997 C510201 A01 C510301 A01

103 HUI001794 PHẠM VĂN CƯƠNG 025564889 13/01/1996 C510201 D01

104 HUI004539 ĐỖ VĂN HẬU 285629083 14/02/1997 C510201 D01 C510205 D01

105 SPS006765 HUỲNH NGUYỄN HỮU HOÀI 273679901 02/08/1997 C510205 A01

106 DTT000879 HOÀNG VĂN CẢ 261393117 07/03/1997 C510205 A01 C510301 A01 C510206 A01 C510201 A01

107 TTN021437 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 241725220 07/07/1997 C510205 A01

108 TDV010352 CAO VĂN HIẾU 187617574 17/09/1997 C510301 A01 C510201 A01 C480201 A01

109 NLS014650 NGUYỄN ĐÌNH VĂN 231065821 06/03/1997 C510301 A01 C480201 A01

110 QGS002970 HỒ NGUYỄN ĐẮC DUY 025551595 17/10/1997 C510205 D01

111 SPS025822 ĐÀO LÝ QUANG VINH 025624161 28/09/1997 C480201 A01 C510301 A01

112 TAG009677 LÊ HỬU NGHĨA 352357596 27/10/1997 C510201 A01

113 DTT007054 NGUYỄN THANH LONG 261492393 29/12/1996 C510206 A01 C510201 A01 C480201 A01 C510205 A01

114 DCT012686 NGUYỄN HOÀNG TIẾN 291153785 10/07/1997 C510201 A01 C510205 A01 C510206 A01 C480201 A01

115 DCT006097 NGUYỄN NGỌC HOÀNG LONG 025488984 08/03/1996 C510205 A01 C510201 A01 C510206 A01 C510301 A01

116 HUI011458 NGUYỄN THANH PHA 025533424 13/09/1996 C510201 D01

Tộng cộng danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển: 116 thí sinh


